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PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

GIẢI ĐẶC BIỆT - NHẤT - NHÌ - BA 
 

  

   

(Kèm theo biên bản mở thưởng ngày 21/12/2015) 
 

  

        

 

Stt 
Tên giải thưởng/ Miền/ 

Mã trúng thưởng 
Tên khách hàng 

 Giải đặc biệt  

 Miền Bắc  

1 268-HY/15P-186062-2 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG VẬN TẢI 975 

 Giải nhất  

 Miền Bắc  

1 252-AE/14P-0165423-5 Công Ty TNHH Xây Dựng & Phát Triển Ngọc Ninh 

2 214-CN/15P-0109610 Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Gamgnam 

3 291-HT/15P-0198441-4 Công TY Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ  Vận Tải Ngọc Nam 

4 252-AE/14P-0151558-6 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hiếu Linh 

5 223-SL/13P-0386065-548 DNTNXD Kim Thành 

 Miền Trung  

1 421-AA/15P-0083753-9 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG SƠN KHÁNH HÒA 

2 451-AA/15P-0133394-3 Công ty TNHH dịch vụ hậu cần Việt Lào Thái 

 Miền Nam  

1 681-AB/15P-0181032-3 Công ty Cổ phần Nhựa Mekong 

2 691-AB/14P-0067654-8 Huỳnh Thị Hoa 

3 663-AK/15P-1889882-1 CÔNG TY TNHH NGUYỄN VIỆT THẮNG 

 Giải nhì  

 Miền Bắc  

1 231-AC/15P-0131911-7 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và môi trường Hải Nguyên 

2 212-XN/15P-2471016-9 Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Giang Đức 

3 263-QN/15P-055047-30 Trung tâm thủy nông giao thông và đô thị Hải Hà 

4 171-XD/15P-0023773-3 Công ty TNHH Lộc Tài 

5 271-AA/15P-114493-1 Công ty cổ phần Đầu tư liên doanh Việt Anh 

6 231-AC/15P-0114900-1 Công ty TNHH thương mại vận tải Nguyễn Thanh Sơn 

7 222-AC/14P-0060063-2 Công An Tỉnh Điện Biên 

8 223-SL/13P-0363965-4 Công an tỉnh Sơn La 

9 212-XN/15P-2288266-2 Công Ty CP xây dựng thương mại công nghiệp & XNK vật tư thiết bị 

 Miền Trung  

1 452-AA /15P-045886-152 Công ty cổ phần vận tải và thương mại Nam Đại Triển 

2 431-AA/15P-292358-2 DNTN Bắc Nam TOURS 

3 471-AB/15P-0181732-8 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  Vận Tải Thương mại Trường Hưng 

4 502-PY/15P-076803-39 Công Ty Cổ Phần Liên Việt Transport 

 Miền Nam  

1 641-BL/15P-0142024-12 DNTN Võ Thịnh 
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2 691-AB/14P-0060778-1 Phạm Văn Thành 

3 731-CT/14P-0194445-1 Tổng công ty Phát Điện 2- Công ty TNHH Một thành Viên 

4 671-AD/14P-0188954-3 Nguyễn Văn Thành 

5 631-SB/15P-0064195-5 Công Ty TNHH MTV TM Dung Ngọc 

6 651-AA/15P-0193008-2 Công Ty TNHH Sản Xuất TM Dịch vụ Vận Tải Ngọc Phát 

 Giải ba  

 Miền Bắc  

1 291-HT/15P-0186803-8 Công Ty TNHH Khang Bảo Long 

2 212-XN/15P-2017469-63 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng 

3 241-TB/15P-0007113 Vũ Tùng Khánh 

4 291-HT/15P-0210613-14 Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh 

5 141-AA/15P-114088-53 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Việt Đức Anh 

6 224-AB/14P-0068722-26 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ Đức Thắng 

7 151-DB/15P-0057369-2 Công ty TNHH thương mại Anh Quân Điện Biên 

8 171-XD/15P-0023671-1 Công TY TNHH Thanh Ba 

9 241-TB/15P-0012193-17 Công ty TNHH một thành viên Cao Đại An Khang 

10 281-XD/15P-0103992-2 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN TRƯỜNG THỊNH 

11 268-HY/15P-204506-6 Công Ty Trách Nhiêm Hữu hạn Vận Tải Việt Hưng 

12 223-SL/13P-0339232-2 Công ty cổ phần An Thịnh 

13 212-XN/15P-2089099-22 Công ty TNHH Lexim 

14 252-AE/14P-0155912-1 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Thành Phát 

15 252-AE/14P-0161106-6 Công ty TNHH Mạnh Cường 

16 221-AA/14P-0273493-5 Công ty TNHH Huy Hiền 

17 281-XD/15P-0071946-14 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Trung Kiên 

18 212-XN/15P-2350751-2 Công TY TNHH Du Lịch Dũng Giang 

19 131-LC/15P-034887-106 CTY TNHH Thành Công 

 Miền Trung  

1 462-KT/15P-038605-40 DNTN vận tải Tổng Hợp Hải Đăng HTH 

2 452-AA /15P-144957-9 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 

3 481-BL/15P-128705-1 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Duy Ý 

4 452-AA /15P-117328-12 DNTN Quang Huy 

5 451-AA/15P-0147770-58 Nhà máy A32 

6 611-AA/15P-142040-8 DNTN Phương Linh 

7 471-AB/15P-0197549-8 Công ty TNHH MTV thương Mại và Dịch vụ Hiếu Phúc 

8 461-AA/15P-0225379-11 DNTN Lâm Tiến Phát Gia Lai 

9 431-AB/14P-4311-60 Công An Thành Phố Huế 

10 481-BL/15P-129487-4 Công Ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Phương Anh 

 Miền Nam  

1 663-AK/15P-1820975 cty tnhh phát triển nền móng đất phương nam 

2 741-TV/15P-0039856-12 DNTN ĐỨC THỊNH 

3 641-BL/14P-0013943-38 Cty TNHH Khang Trung Hiếu 

4 681-AB/15P-0158577-7 Doanh nghiệp tư nhân Quốc Tuấn Phát 

5 732-HG/14P-0057285-4 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sino-Pacific 

6 663-AK/15P-1792817-1 CÔNG TY CỔ PHẦN LATITUDE TREE VIỆT NAM 
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7 663-AK/15P-1966521-2 CTY TNHH MTV DV VA TM  CUONG TUYEN 

8 663-AK/15P-1808354-2 CTY TNHH BAT DONG SAN DANH KHOI 

9 663-AG/15P-9094-52 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TM-DV NHƯ Ý 

10 651-AA/15P-0189888-9 Công Ty TNHH Thương M ại & Dịch Vụ Vận Tải Song Phước 

11 651-AA/15P-0166923-12 DNTN THANH QUÂN 
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